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GIOI THIEU VE BUI DE CHAY

La don vi truc tlep thi cong va trlen khai hé thdng bao vé chay
cho Loc Bui, PKE Viét Nam thau hiéu tam quan trong ciia mot
glal phap thu gom bui dat chuan trong viéc phong chéng chay
nd tai nha xu’dng Chung t6i lién tuc cap nhat cac tiéu chuén
ky thudt méi nhat dé ho trg dén cho quy khach cac hé théng
thu gom bui téi uu va an toan. Khi déng hanh cluing PKE Viét
Nam, quy khach sé dugc hd trg toan dién tu’ khau khao sat,
ph0| hop véi cac chuyén gia an toan chdy nd, cho dén khau
lap dat hoan thién. Chung tdi cam két ban glao mot hé thong
van hanh 6n dinh, chinh xac va phu hgp nhat véi nhu cau ing
dung thu’c té ctia quy doanh nghlep

HIEU NHO'NG PIEU CO BAN

Tai Viét Nam, cong tdc dam bao Phong chay chira chay
(PCCC) tai cac co sd san Xuat cong nghiép ludn la uu tién hang
dau va duoc co quan chirc nang siét chat quan ly, dac biét la
céc nguy co lien quan dén bui dé chay.

Trong qué trinh van hanh, nhiéu day chuyén san xuat phat
sinh cac hat bui min va phat tan vao khong khi, sau do tich tu
trén bé mat may maéc, két ciu nha xudng hoic cac vi tri khuét.
Theo thoi gian, l&p bUI nay khong chi gay méat vé sinh, anh
hudng surc khde ngudi lao dong ma nguy hiém hon, khi b| Xa0
tron, ching sé tao thanh cac dam may bui min — tac nhan cét
(o] dan dén céc su cb chay nd thi cap véi strc tan phé cuc ky
l&n.

DPé chd dong phong ngtra rdi ro va dam bao nha may tuan thd
nghiém ngat cédc quy dinh phép luat hién hanh, ban quan ly
doanh nghiép can nhan dién ro rang méi nguy tir bui dé chay
Tai PKE Viét Nam, chung toi khuyen ‘nghi tach biét viéc quan
ly rti ro hoa hoan (chdy) va rdi ro n6 bui dé cé phuong an xt
ly chuyén biét va hiéu qua nhét.

Tam giac chay

Cac phuong an glam thiéu nguy co
chay né theo truyén thdng thudng tap
trung vao viéc kiém soat hodc loai bd
mot trong ba yéu to cbt 16i can thiét dé
duy tri sy chay — vén thudng dugc md
ta qua mod hinh "tam gidc chay". Viec
ki€m soat mot hoac nhiéu yeu to trong
tam gidc nay co thé giup giam thiéu
nguy ca chay né.

~ o 7 ~
Ngu giac no
Cac phu’dng an giam thiéu nguy cag
chay nd can xem xét mot tap hop cac
yéu tb kiém soat dugc md rong hon

mot chuit, thuong dugc biéu dién
dudi dang “ngli giac no”.

Ngoai cac yéu té chinh trong tam giac
chay — nhién liéu, nhiét va oxy — mo
hinh ngl giac nd con bao gdm hai yéu
td b6 sung: “Su phan tan bui” va
“Khéng gian kin”. Tuong tu nhu cac
phuong an gidm thiéu nguy co chay,
viéc kiém soat hoac loai bd mot hodc
nhiéu yeu td trong ngu giac né co thé
lam gidm nguy co xay ra né. Viéc kiém
soat cac yéu to tuong L'rng trong tam
giac chay clng sé giup gidm thiéu nguy
co né. Bat ky phuong an nao chi tap
trung vao viéc phan tan bui hoac glam
ham bui don thudn déu cé thé can
thém mot phuong an riéng biét khac dé
gidi quyét cac nguy cao chay con lai.
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PHUONG AN
GIAM THIEU RUI RO

Phuong an quan li bui dé chay:

Budc dau tién la thuc hién danh gia nguy co bui tai co
s@ clia ban dé xac dinh xem c6 ton tai bat ky rdi ro nao
lién quan dén bui de chay hay khong. Tiép theo, hdy xem
xét cac lua chon vé Phu’ong an phong nglra va bao vé.
C6 nhiéu Phuong én g|am thiéu rdi ro bui dé chay khac
nhau, cho phép ban xac dinh gidi phap pht hgp nhét véi
co s& ctia minh.

Tai sao hé thong hut bui nén
la mot phan trong quyét
dinh chién lugc cta ban?

Nhiéu yéu cau trong quy trinh san xuat cé
thé khién viéc loai bé hoan toan bui, swong
mu hodc khéi dé chay trd nén béat kha thi.
Tuy nhién, viéc kiém sodt su phat tan bui
trong nha may van hoan toan kha thi néu
str dung hé théng thong gio Cong nghiép
phu hgp va hiéu qua, bao gom ca hé thong
thu gom bui. Mot hé thdng Loc Bui coéng
nghiép dugc thiét ke bao tri va van hanh
dung cach—vdi cac chup hut hiéu qua, kich
thudc dudong dng hop ly va thiét bi thu gom
dugc lya chon chuan xdc—sé gitp kiém
soat bui hiéu qua va quan ly tét lu’ong bui
phat tan. Diéu nay khéng chi g|up giam tan
suat va chi phi vé sinh, ma con gép phan
g|am thi€éu nguy co chay n6 bui tai nha may
cla ban nh& han ché sy hién dién cla céac
tac nhan gay chay (dudi dang bui) trong
moi trudng lam viéc.

@ pkecomvn (&) 0865671147 Pl phuocPKE@gmail.com



\

CHUNGTA .
NEN BAT PAU
TU DAU?

Budc dau tién & xem xét bét ky bui
nao dugc tao ra tai co s& va xac
dinh xem ¢4 rdi ro nao khong. Ban
cé thé gui mau bui clia ban di thir
ngh|em dé biét thém vé thong sb
chay clia bui. Tiép theo, tién hanh
phan tich nguy co vé bui va quy
trinh san xuat

Sau budc khao sét so bd, doi ngl
ky su cha PKE Viét Nam sé truc
tiép danh gla cac thach thuc thuc
té trong qua trinh van hanh tai nha
may cua quy khach. Ttr do, chiing
t6i sé tur van gidi phap tich hgp hé
thong thu gom bui mét cach dong
bd va téi uu nhat vao phu’o’ng an
quan ly bui dé chdy tong thé.
Nhu’ng phan tich chi tiét nay sé la
co'sd gilip quy khach duara quyét
dinh chinh xac vé& phuong an thi
cong ciing nhu 16 trinh phdi hop
cung PKE Viét Nam nham dam
bdo an toan tuyét déi cho nha
xudng.
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So D6 phan tich, quan ly bui dé chay
Phan tich Nguy co Bui (DHA)

Puge Hoan thanh va Duy tri bai Chi quy trinh
Phén tich Nguy co Bui cho phép chi quy trinh xdc dinh céc rdi ro chay nd tiém an ddi véi bui dugc san xudt hodic xir Ij trong co s cla ho.

DUNG hodc Khdng ro

Sang loc tinh chay né: Xac dinh xem

N&u bui durge xdc nhan la khang
bui ca thé chdy thanh déng hay khang thé chdy, o6 thé khang can kiém
tra va giam thigu bd sung.
Dust is not combustible

Bui co the chay

Bui ¢6 thé chéy na?

Dif liéu va/hoic kiém tra Bui """"9 e chy

Kiém tra tinh d& na: Do byi dé ng, hay xem
Sl o G085 K R R Xét céc kiem tra sau:
ang loc Go/No-Go: Xéc dinh xem bui ¢6 z ;
c0 thé gay nd trong dam may hay khéng . :!Ii‘c] dg;.?: lséﬁmd:;:; g; t;;:ﬂg ﬁl’ftl:-(l“ v:ané
max/*
! + Nong do dé né t3i thigu (MEC): Buoc st
dung dé trdnh nd
Byikistuy ovynd = Ning lugng kich nd tdi thigu (MIE): Bugc
str dung dé trénh kich nd

Dam bao cac mau duge sir dung dé
kigm tra |2 dai dién. Mau cé thé yéu
cau x(r Ij d4c biét dé dam bao ching BT
van mang tinh dai dién (vi du: trénh * Nhigt @9 tu bdc chdy toi thigu (MIT):
qué trinh oxy hda trong qua trinh van Trénh cac bé mt nng hoéic mdi trudng
chuyén va luu trir). nong

/‘:\
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Phan tich Nguy co Bui & Quy trinh (DHA & PHA)
Hoan thanh va Duy tri béi Chi sd hiru quy trinh

Phan tich Nguy co Bui & Quy trinh cho phép chi st hiru quy trinh xem xét cac i ro chdy nd trong quy trinh cda ho, va ho
trg chi s& hifu quy trinh xdc dinh xem c6 c&n cdc hoat dong ki€m tra vi/hodc gidm thidu bo sung dé gidm rii ro chéy nd cla ho.

Xem xét Phong ngira Chdy

+ Giam thiéu Tia lira - Th déing
hode Chi dfng
(Phdt hién & Dap 13t)

» Lya chon B# thu hdi - Phang tién
Kha, Xi-clon, hodic B§ thu hii Udt -
chd y@u ddi véi Bui Kim loai

+ Phu gia Bui d& "Tao tro” Byi Chdy -
chéing han nhur D& vii

DHA/PHA cho biét
Giam thiéu Chay
c6 theé can thiét?

¥ CO - Gidm thiéu Chiy |

6 thé can thiét —

g

KHOMNG - Giam thigu DHA/PHA cho biét : "
Chiy o6 hé Khong Gidm thiu NG *el:}m;:""::}i;'m[ﬂ_cfvh o
n thi £ OB 1517 +» Hé thang Voi phun (va Van thodt nudc)
ES U8 GRS e hodc Hé thang Dép tit bang CO,’
AL « Vi tri B9 thu hoi - dat b thu hoi
s trit
Khéng Gidm thiél Chy — s

= Cira chiin Ngét - néu khong khi quay
trdr lai tha nha

€0 - Gldm thiéu NG

cd theé can thiét

!

Yem xét Phong ngira No KHONG - Giam thiéu NG
 Gidm thiéu Tia ira - Thu dong hodic Ché ddng (Phat hién & Dip tét) o6 thé khong can thiét
= Lura chon Bi thu hi - Phuong tién Khd, Xi-clén, hodc Bé thu hii Ut - chd yéu di vdi Bui Kim loal J,

* Phy gia Bui d& “Tao tro” Bui Chdy - chang han nhu D4 vdi Khéng Giam thiéu NG

« Cach ly N6 khoi céc vy nd (Deflagrations) khéc

Xem xét Phang chiing No

« Hé théing Dap tat N chi dong

+ Théng hoi Na vdi Gng dén hoac L& thong hai khing ngon Iira
* Ciich Iy N6 - Li viio/ra khing khi, Xa phéy
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l'y: CAC THANH PHAN
*  PHONG NGUA VA BAO VE

Phong ngura chay:

Hé théng dap tia ltra trén duong éng. Hay con goi la Spark Trap, dugc ldp dat bén
trong dudng ong dan bui, thiét bi nay tao ra dong khi xody giup lam ngudi va dap tat
céc tia lra ma khéng can sir dung nudc hay hoa chat.

Hé thdng phat hién va dap tit tia lira. Cac cdm bién tia lira cé d6 nhay cao dugc l&p dat trén hé
thdng dudng dng sé tur dong kich hoat thiét bi dap tat va phat tin hiéu bdo ddng khi phat hién tia

@ lira. Hé théng dap tat sé phan (ng trong vong 1-300 mili gidy k& tir khi c6 tin hiéu bao dong bing
cach phun man nudc dé dap tét cac tia lira.

Hé théng chira chdy CO2. Cung cip kha ning chita chdy bang CO2 sach va tin cay,
dap tat cac dam chdy am i sdu bén trong chi trong vai giay.

Hé théng phun nuéc chira chdy. Gilp viéc l&p dat hé thdng phun nudc trd nén dé
dang, cho phép dap tat dam chay nhanh chéng.

Van chin gi6 dau vao/dau ra. Cac van chan gié dau vao va dau ra hoat dong cling Vi
hé thdng chita chay st dung CO2 dé co lap lugng khi CO2 bén trong thiét bi thu gom
bui.

Van thai liéu phan (rng nhanh. Céc céng ngat dong khan cép tbc do cao, khi dugc st
dung két hgp vdi hé thong phat hién tia llra, cé thé chuyén huéng tia lira, ngon lira,
khoi va céc vat liéu nguy hiém khac dén noi an toan.

Tam xa ap chéng nd. Duac thiét ké dé bung ra & mirc ap suat xac dinh, cac tam xa nay
gilip gidam thiéu thiét hai, dong th&i hudng ludng lira va &p suat vé phia khu vuc an
toan khi xay ra né.

Chéat dap tat héa hoc. Cac hé théng dap tat nay cé khd ndng phat hién va phan ing véi
&p suat do né trong thai gian chua day mot mili gidy dé dap tat vu né bang hoa chat
trudce khi né gay ra hau qua thadm khoc.

Co lap bang héa chat - Cira vao/Cira ra. Cac hé théng nay phat hién ap suéat do né va
nhanh chéng phun chat &rc ché hoa hoc dé ngin ngon lira tir vu né lan truyén qua
dudng ong dan khi vao hoac ra.

Van céng dang dao c6 co cau kich hoat - Clra vao/Ctra ra. Van céng dang dao kich
hoat chi trong vai mili gidy khi xay ra sy c6 né nham ngin chdn vu nd lan truyén
ngugc vao bén trong toa nha tir dudng 6ng dan khi & ctra vao hoac clra ra.

Van céch ly kich hoat bing dong chdy - Pau vao. Cac van céch ly kich hoat bang
dong chay lap trén dudng 6ng dan khi vao cé tac dung ngan chan ngon lra tir cac vu
né lan ngugc tir thiét bi thu gom bui vao bén trong toa nha.

Van xoay / airlock. Van quay c6 thé gitip ngan chan su lan truyén né qua ctra xa clia
phéu thu bui.
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TIEU CHUAN QUY DINH VA HUGNG DAN
ANH HUONG DEN QUYET DINH LUA CHON

THIET BI THU GOM BUI

Vi tu cach la ngudi chiu trach nhiém cao nhat vé quy trinh van hanh, Quy khach c6 trach nhiém lua
chon chién lugc quan ly vat liéu de chay thich hgp, dong thoi dam bao hé thong tuan thu nghiém ngat
moi Luat, Nghi dinh, Théng tu va cac Quy chudn/Tiéu chudn hién hanh (TCVN/QCVN) vé An toan lao

déng va Phong chady chira chay tai Viét Nam.

Tai Viét Nam, viéc trién khai hé théng kiém sodét
bui chiu dnh hudng l&n bdi hé théng phap luat,
c6t 18i la Ludt PCCC, Luat An toan vé sinh lao
dong, Quy chuan QCVN 06 (B6 Xay dung) va Tiéu
chuan TCVN 3890. Do mbi co quan quan ly va
ki€m duyét phong chay chira chay tai ting dia
phuong co thé cé nhitng huéng dan, luu y dac
thu vé mat tha tuc, doanh nghiép can nam ro
cac quy dinh ap dung riéng cho khu vuc cla
minh dé dam bao tinh phap ly khi nghiém thu.

Danh sach tom tat cac Tiéu chuan Thiét ké NFPA

Bén canh cac quy dinh bat budc trong nudc, dbi
V@i cac nha may co vén dau tu nudc ngoal (FDI)
hodc yéu cau ky thuat cao, cdc tiéu chudn quéc té
nhu NFPA (Hoa Ky) va hudng dan tir FM Global
(bdo hiém quéc té) thudng duogc &p dung song
song. Bac biét, b tiéu chuan chuyén sau vé thiét
ké va van hanh hé thong kiém soat bui dé chay cla
NFPA chinh la diém khéi dau hitu ich giup doanh
nghiép xay dung mot chién luge quan ly rdi ro
toan dién.

Tiéu chuén vé bui va chat rdn dang hat dé chay NFPA 660
Tiéu chuédn vé cac nguyén tac co ban ddi véi bui dé chay NFPA 652
Tiéu chuan vé phong nglra chdy va né bui tai céc co s& NEPA 61
néng nghiép va ché bién thuc phdm
A 0 U ki 43 cha NFPA 484
Pugc bao Tiéu chuan vé kim loai dé chay
gom trong
Tiéu chuan Tiéu chudn vé phong ngira chdy va nd bui trong qud trinh NFPA 654
hop nhat san xuat, ché bién va x(r ly cac chat ran dang hat dé chay
md&i NFPA
660 . A x s .
Tiéu chuan vé phong ngtra chay va nd luu huynh NFPA 655
: _ Tiéu chudn vé phong ngira chay né tai cac ¢ s ché bién NEPA 664
’ va gia cong go
[ raey A 2 A 2 A 4 2 & .
/ T ‘ TI’eEJ chuan vé bao vé chdng chay n6 bang phuong phap NEPA 68
B . Xa ap
Tiéu chudn vé Hé thdng Phong ngira N6 NFPA 69
Tiéu chudn vé Hé théng xd dung dé van chuyén hoi, khi,
O < - L 5 . NFPA 91
suwong mu va cac hat ran khéng chay bang luong khi
Tiéu chudn vé quy trinh phun st dung vat liéu dé chay .

hodc bat chay
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[E CAC THIET BI THUONG DU'QGC SU’ DUNG

Phat biéu

vé buidé chay

Véi tu cach & nha cung cép gidi phap
cong nghiép, PKE c6 thé ho trg cac chu
dau tu hodc don vi van hanh quy trinh
trong viéc lua chon bién phap bao vé
chdy. Tuy nhién, PKE khong thé lya
chon hé thong hut bui cho day chuyén
sdn xuat.

Tai Viét Nam, viéc tuan thd céc quy
dinh phap luat hién hanh hoan toan
thubc trdch nhiém cla chd s& hitu
hoac don vi van hanh nha may. Theo
’ . Luat PCCC va céc van ban huéng dan
Van cachly vund mdi nhét, cic co s& san xuat ¢ nguy
cg chdy nd cao (nhu phat sinh buyi min
dé chay) bét budc phai thuc hién va
duy tri bdo cdo Danh gia rdi ro chay nd
con hiéu luc; day chinh la co'sd phap ly
va ky thuat cbt 5i dé xay dung cac
chién lugc gidm thiéu rdi ro cho nha
xudng.

Dai véi cac dur n &p dung tiéu chuan
quoc té (nhu NFPA), viéc thuc hién
Panh gia méi nguy bui (DHA - Dust
Hazard Analysis) cling & diéu kién tién
quyét dé thiét lap hé thong an toan. La
don vi tu van va thi cong chuyén
nghiép, PKE Viét Nam sé dua trén ket
qua dénh gia thuc té nay dé trién khai
cac gidi phap thu gom bui déng bd,
giip quy doanh nghiép vira dam bao
an toan tuyét doi cho cong trinh, vira
t6i uu hda quy trinh nghiém thu vdi
Cac co quan chlrc nang.

iystem configuration example ,#

’
% Nozzle

Copper tube
(@8xp6)

cabinet
(ACO-0OC)
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TAI SAO NEN CHON

NHA THAU PKE BAO VE CHAY CHO

HE THONG LOC BUI?

oy~ Ki€m sodt chat ché tir
'O)S  thiét ké dén thi cong,
w50~ dam bao tiéu chuan

' vaduang tién da.

ho'p téi wu hiéu suat
= va chi ph|

P ; toan dlen sau lap dat
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Pdi ngil ky s giau kinh
nghiém, am hiéu sau vé
bao vé chay cho hé
théng loc bui

Cam két chat luong
& Dich vu bao tri
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	Sơ Đồ phân tích, quản lý bụi dễ cháy

	CÁC THÀNH PHẦN  PHÒNG NGỪA VÀ BẢO VỆ
	Phòng ngừa cháy:
	Bảo vệ cháy:
	Van chắn gió đầu vào/đầu ra. Các van chắn gió đầu vào và đầu ra hoạt động cùng với hệ thống chữa cháy sử dụng CO2 để cô lập lượng khí CO2 bên trong thiết bị thu gom bụi.

	Bảo vệ nổ:
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	TIÊU CHUẨN, QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN THIẾT BỊ THU GOM BỤI
	Với tư cách là người chịu trách nhiệm cao nhất về quy trình vận hành, Quý khách có trách nhiệm lựa chọn chiến lược quản lý vật liệu dễ cháy thích hợp, đồng thời đảm bảo hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt mọi Luật, Nghị định, Thông tư và các Quy chuẩn/Tiêu chuẩn hiện hành (TCVN/QCVN) về An toàn lao động và Phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam.
	Tại Việt Nam, việc triển khai hệ thống kiểm soát bụi chịu ảnh hưởng lớn bởi hệ thống pháp luật, cốt lõi là Luật PCCC, Luật An toàn vệ sinh lao động, Quy chuẩn QCVN 06 (Bộ Xây dựng) và Tiêu chuẩn TCVN 3890. Do mỗi cơ quan quản lý và kiểm duyệt phòng cháy chữa cháy tại từng địa phương có thể có những hướng dẫn, lưu ý đặc thù về mặt thủ tục, doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định áp dụng riêng cho khu vực của mình để đảm bảo tính pháp lý khi nghiệm thu.
	Bên cạnh các quy định bắt buộc trong nước, đối với các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hoặc yêu cầu kỹ thuật cao, các tiêu chuẩn quốc tế như NFPA (Hoa Kỳ) và hướng dẫn từ FM Global (bảo hiểm quốc tế) thường được áp dụng song song. Đặc biệt, bộ tiêu chuẩn chuyên sâu về thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát bụi dễ cháy của NFPA chính là điểm khởi đầu hữu ích giúp doanh nghiệp xây dựng một chiến lược quản lý rủi ro toàn diện.
	NFPA 652

	Danh sách tóm tắt các Tiêu chuẩn Thiết kế NFPA
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	CÁC THIẾT BỊ THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG
	Phát biểu  về  bụi dễ cháy
	Với tư cách là nhà cung cấp giải pháp  công nghiệp, PKE có thể hỗ trợ các chủ đầu tư hoặc đơn vị vận hành quy trình trong việc lựa chọn biện pháp bảo vệ cháy. Tuy nhiên, PKE không thể lựa chọn hệ thống hút bụi cho dây chuyền sản xuất.
	Tại Việt Nam, việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành hoàn toàn thuộc trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc đơn vị vận hành nhà máy. Theo Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn mới nhất, các cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao (như phát sinh bụi mịn dễ cháy) bắt buộc phải thực hiện và duy trì báo cáo Đánh giá rủi ro cháy nổ còn hiệu lực; đây chính là cơ sở pháp lý và kỹ thuật cốt lõi để xây dựng các chiến lược giảm thiểu rủi ro cho nhà xưởng.
	Đối với các dự án áp dụng tiêu chuẩn quốc tế (như NFPA), việc thực hiện Đánh giá mối nguy bụi (DHA - Dust Hazard Analysis) cũng là điều kiện tiên quyết để thiết lập hệ thống an toàn. Là đơn vị tư vấn và thi công chuyên nghiệp, PKE Việt Nam sẽ dựa trên kết quả đánh giá thực tế này để triển khai các giải pháp thu gom bụi đồng bộ, giúp quý doanh nghiệp vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, vừa tối ưu hóa quy trình nghiệm thu với các cơ quan chức năng.
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	TẠI SAO NÊN CHỌN  NHÀ THẦU PKE BẢO VỆ CHÁY CHO  HỆ THỐNG LỌC BỤI?
	Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu về bảo vệ cháy cho hệ thống lọc bụi
	Kiểm soát chặt chẽ từ thiết kế đến thi công, đảm bảo tiêu chuẩn và đúng tiến độ.
	Đề xuất giải pháp phù hợp, tối ưu hiệu suất và chi phí.
	Cam kết chất lượng  & Dịch vụ bảo trì  toàn diện sau lắp đặt
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